
Phụ lục I 

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ NĂM 2023 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày         /02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) 

TT 
Mã số TTHC 

trên CSDLQG 
Tên thủ tục hành chính 

Cơ quan thực 

hiện 

Văn bản QPPL  

quy định 

I Sở Công Thương 

1  1 2000131 
Đăng ký tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại tại 

Việt Nam 
Sở Công Thương 

Nghị định số 81/NĐCP ngày 

22/5/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết Luật thương mại về hoạt động xúc 

tiến thương mại 

2  2 2.000001 
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức Hội 

chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam 
Sở Công Thương 

Nghị định số 81/NĐCP ngày 

22/5/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết Luật thương mại về hoạt động xúc 

tiến thương mại 

3  3 2.000309 
Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa 

phương 
Sở Công Thương 

Công văn số 6609 ngày 31/12/2022 

của UBND tỉnh về việc thực hiện các 

phương thức thay thế sổ hộ Cắt giảm 

một số thành phần hồ sơ không còn 

phù hợp khẩu, sổ tạm trú khi sổ hộ 

khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau 

ngày 31/12/2022 

4  4 2.000631 
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán 

hàng đa cấp tại địa phương 
Sở Công Thương 

Công văn số 6609 ngày 31/12/2022 

của UBND tỉnh về việc thực hiện các 

phương thức thay thế sổ hộ khẩu, sổ 

tạm trú khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết 

giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 

5  5 2.001434 
Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 
Sở Công Thương 

Luật 14/2017/QH14; Nghị định 

71/2018/NĐ-CP; Thông tư 

13/2018/TT-BCT 

II II Sở Giáo dục và Đào tạo 

6  1 1.008722 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm Sở Giáo dục và Nghị định số 84/2020/NĐ-CP 
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TT 
Mã số TTHC 

trên CSDLQG 
Tên thủ tục hành chính 

Cơ quan thực 

hiện 

Văn bản QPPL  

quy định 

non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang 

nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục 

hoạt động không vì lợi nhuận 

Đào tạo 

7  2 1.008723 

Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, 

trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp 

học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư 

trong nước đầu tư và trường phổ thông tư thục do 

nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ 

thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
Nghị định số 84/2020/NĐ-CP 

8  3 1.008724 

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm 

non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang 

nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục 

hoạt động không vì lợi nhuận 

UBND huyện Nghị định số 84/2020/NĐ-CP 

9  4 1.008725 

Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung 

học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có 

nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ 

sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường 

phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 

UBND huyện Nghị định số 84/2020/NĐ-CP 

10  5 1.000181 
Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và 

hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT 

11  6 1.001000 
Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và 

hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT 

12  7 1.001000 
Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và 

hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa 
Phòng GDĐT Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT 

III III Sở Giao thông vận tải 

13  1 1.00203 
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy 

chuyên dùng lần đầu 

Sở Giao thông vận 

tải Thông tư số 22/2019/TT- BGTVT 

ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 

về đăng ký xe máy chuyên dùng 14  2 2.000881 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký, sang tên chủ sở 

hữu xe máy chuyên dùng (đối với xe máy chuyên 

dùng đã đăng ký được mua, bán, cho, tặng, thừa 

kế trong tỉnh) 

Sở Giao thông vận 

tải 
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TT 
Mã số TTHC 

trên CSDLQG 
Tên thủ tục hành chính 

Cơ quan thực 

hiện 

Văn bản QPPL  

quy định 

15  3 
2.000847 

 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe 

máy chuyên dùng (đối với xe máy chuyên dùng 

bị mất giấy chứng nhận đăng ký hoặc biển số) 

Sở Giao thông vận 

tải 

16  4 
1.001994 

 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe 

máy chuyên dùng (Đối với xe máy chuyên dùng 

đã đăng ký tại tỉnh, thành phố khác di chuyển 

đến) 

Sở Giao thông vận 

tải 

Thông tư số 22/2019/TT- BGTVT 

ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 

về đăng ký xe máy chuyên dùng 

17  5 1.001896 

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy 

chuyên dùng (Đối với trường hợp cải tạo, thay 

đổi mầu sơn; thay đổi các thông tin liên quan đến 

chủ sở hữu nhưng không thay đổi chủ sở hữu; 

Giấy chứng nhận đăng ký hoặc biển số bị hỏng) 

Sở Giao thông vận 

tải 

Thông tư số 22/2019/TT- BGTVT 

ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 

về đăng ký xe máy chuyên dùng. 

18  6 
1.001919 

 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy 

chuyên dùng tạm thời (Đối với xe máy chuyên 

dùng chưa đăng ký, khi di chuyển trên đường bộ 

phải đăng ký tạm thời) 

Sở Giao thông vận 

tải 

19  7 
1.002007 

 

Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng (Đối với 

xe máy chuyên dùng đã đăng ký, di chuyển đến 

tỉnh, thành phố khác) 

Sở Giao thông vận 

tải 

20  8 
1.001826 

 

Xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng (Đối với xe 

máy chuyên dùng bị mất, thanh lý hoặc bán ra 

nước ngoài) 

Sở Giao thông vận 

tải 

IV IV Sở Kế hoạch và Đầu tư 

21  1 2.001583 Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

- Luật Doanh nghiệp 2020; - Nghị 

định 01/2021/NĐCP ngày 04/01/2021 

; - Thông tư 01/2021/TTBKHĐT; 

22  2 2.001199 
Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên 

trở lên 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

- Luật Doanh nghiệp 2020; - Nghị 

định 01/2021/NĐCP ngày 04/01/2021 

; - Thông tư 01/2021/TTBKHĐT; 



4 

 

TT 
Mã số TTHC 

trên CSDLQG 
Tên thủ tục hành chính 

Cơ quan thực 

hiện 

Văn bản QPPL  

quy định 

23  3 
2.002043 

Đăng ký thành lập công ty cổ phần 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

- Luật Doanh nghiệp 2020; - Nghị 

định 01/2021/NĐCP ngày 04/01/2021 

; - Thông tư 01/2021/TTBKHĐT; 

24  4 

2.002009 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ 

phần vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ 

phần, công ty hợp danh) 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

25  5 2.002069 

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện 

(đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, 

công ty cổ phần, công ty hợp danh) 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

26  6 2.002072 Thông báo lập địa điểm kinh doanh 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

27  7 1,009665 
Thủ tục cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
Luật Đầu tư, Nghị định 

31/2021/NĐCP; TT 

03/2021/TTBKHĐT 

28  8 1.009.731 
Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà 

đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

29  9 1.009.736 
Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành 

của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

V V Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

30    Nhóm TTHC cấp phép lao động    

31  1 2.000205  
Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam 

Sở Lao động-

Thương binh và Xã 

hội 

Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 

30/12/2020 của Chính phủ quy định về 

người lao động nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý 

người lao động Việt Nam làm việc cho 

tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt 

Nam 

32  2 
 

2.000192  

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động 

nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

33  3 2.009811  
Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động 

nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

34  4 1.000459  
Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc 

diện cấp giấy phép lao động 

VI VI Sở Nội vụ 

35  1 1.003503 Công nhận Ban vận động thành lập Hội Sở Nội vụ - Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 

21 tháng 4 năm 2010; - Nghị định số 

33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 

2012; - Thông tư số 03/2013/TT-BNV 

36  2 1.003960 Phê duyệt điều lệ hội Sở Nội vụ 

37  3 1.003900 
Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất 

thường của hội 

Sở Nội vụ 
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TT 
Mã số TTHC 

trên CSDLQG 
Tên thủ tục hành chính 

Cơ quan thực 

hiện 

Văn bản QPPL  

quy định 

ngày 16 tháng 4 năm 2013. 

38  4 1.000681 

Tặng thưởng B ng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể 

Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 

Sở Nội vụ 

Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 

tháng 11 năm 2003; - Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật thi đua, 

khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 

2005; - Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật thi đua, khen thưởng 

ngày 16 tháng 11 năm 2013; - Nghị 

định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật thi 

đua, khen thưởng; - Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 

năm 2017 của Văn phòng Chính phủ 

hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ 

tục hành chính. - Mẫu báo cáo thành 

tích tại phụ lục k m theo Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP của Chính phủ 

39  5 1.000898 

Tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung 

ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo 

đợt hoặc chuyên đề 

Sở Nội vụ 

40  6 2.000287 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Sở Nội vụ 

VII VII Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

41  1 
1.004399 

 

Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thuỷ 

lợi, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không 

chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm 

quyền cấp phép của UBND tỉnh. 

 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn 
Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 

14/5/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Thủy lợi 

42  2 
1.003887 

 

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả 

nước thải vào công trình thủy lợi trừ xả nước thải 

với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất 

phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND 

tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn 

43  3 2.001064 Cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Luật Thú y số 79/2015/QH13; 
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TT 
Mã số TTHC 

trên CSDLQG 
Tên thủ tục hành chính 

Cơ quan thực 

hiện 

Văn bản QPPL  

quy định 

thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y 

cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật 

động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh 

vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét 

nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) 

Phát triển nông 

thôn 

Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Thú y. 

44  4 2.001827 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm nông, lâm, thủy sản 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn 

Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn. 

45  5 2.001823 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 

nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng 

tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn). 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn 

46  6 1.007916 

Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và 

Phát triển 

rừng tỉnh 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn 

Thông tư 13/2019/TT-BNN 

ngày 25/10/2019 

VIII VIII Sở Thông tin và Truyền thông 

47  1 2.001740 Xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 

19/6/2014 của Chính phủ quy định về 

hoạt động in; - Nghị định số 

25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP 

ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy 

định về hoạt động in;  

- Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 

04/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của 

Chính phủ quy định về hoạt động in và 

Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 

48  2 2.001737 
Xác nhận thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ 

sở in 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6359
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6343
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TT 
Mã số TTHC 

trên CSDLQG 
Tên thủ tục hành chính 

Cơ quan thực 

hiện 

Văn bản QPPL  

quy định 

28/2/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của 

Chính phủ quy định về hoạt động in;  

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT 

ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều, khoản của Nghị định số 

60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của 

Chính phủ quy định về hoạt động in. 

IX IX Sở Tài nguyên và Môi trường 

49  1 1004446 

Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; 

cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có 

dự án đầu tư xây dựng công trình 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
Luật khoáng sản 

50  2 1004132 

Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng 

thông thường trong diện tích dự án xây dựng công 

trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai 

thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình 

đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu 

hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
Luật khoáng sản 

51  3 1004083 

Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu 

trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm 

dò khoáng sản 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
Luật khoáng sản 

52  4 1004434 
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực 

chưa thăm dò khoáng sản 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
Luật khoáng sản 

53  5 1004433 

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã 

có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
Luật khoáng sản 

54  6 1000778 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và Luật khoáng sản 
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TT 
Mã số TTHC 

trên CSDLQG 
Tên thủ tục hành chính 

Cơ quan thực 

hiện 

Văn bản QPPL  

quy định 

Môi trường 

55  7 1004481 
Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
Luật khoáng sản 

56  8 2001814 
Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
Luật khoáng sản 

57  9 1005408 
Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại 

một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
Luật khoáng sản 

58  10 2001783 
Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
Luật khoáng sản 

59  11 1004345 
Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
Luật khoáng sản 

60  12 1004135 
Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một 

phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản. 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
Luật khoáng sản 

61  13 2001787 
Phê duyệt trữ lượng khoáng sản Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
Luật khoáng sản 

62  14 1004367 
Đóng cửa mỏ khoáng sản Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
Luật khoáng sản 

63  15 2001781 
Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
Luật khoáng sản 

64  16 1004343 
Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
Luật khoáng sản 

65  17 2001777 
Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
Luật khoáng sản 

X X Sở Tư pháp 

66  1 1.001071 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng 

Sở Tư pháp 

- Luật công chứng năm 2014; - Thông 

tư số 04/2015/TT-BTP ngày 

15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

hướng dẫn tập sự hành nghề công 

chứng 

67  2 1.001446 
Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi 

chấm dứt tập sự hành nghề công chứng 

68  3 1.001721 
Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành 

nghề công chứng 

69  4 2.000789 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng 
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TT 
Mã số TTHC 

trên CSDLQG 
Tên thủ tục hành chính 

Cơ quan thực 

hiện 

Văn bản QPPL  

quy định 

70  5 2.000778 
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn 

phòng công chứng 

71  6 1.008925 Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại 

Sở Tư pháp 

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 

08/01/2020 của Chính phủ quy định về 

tổ chức và hoạt động của Thừa phát 

lại; - Thông tư số 05/2020/NĐ-CP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Nghị định số 

08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của 

Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt 

động của Thừa phát lại 

72  7 1.008927 Đăng ký hành nghề và cấp thẻ Thừa phát lại 

73  8 1.008928 Cấp lại Thẻ Thừa phát lại 

74  9 1.002010 Đăng ký hoạt động của Tổ chức hành nghề luật sư Sở Tư pháp  

75  10 1.002099 
Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức 

hành nghề luật sư 

Sở Tư pháp 

- Luật Luật sư năm 2006; sửa đổi, bổ 

sung năm 2012 - Nghị định số 

123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 

năm 2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành 

một số điều của Luật Luật sư; - Thông 

tư số 05/2021/TT-BTP ngày 

24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

hướng dẫn một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Luật sư 

76  11 1.002153 Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân 

77  12 1.002032 
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức 

hành nghề luật sư 

XI XI Sở Xây dựng 

78  1 1.002693 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh Sở Xây dựng 

Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 

11/6/2010 của Chính phủ về quản lý 

cây xanh đô thị 

79  2 1.009973 Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết Sở Xây dựng Khoản 3 Điều 37 Nghị định số 
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TT 
Mã số TTHC 

trên CSDLQG 
Tên thủ tục hành chính 

Cơ quan thực 

hiện 

Văn bản QPPL  

quy định 

kế cơ sở/ điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai 

sau thiết kế cơ sở 

15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của 

Chính phủ 

80  3 1.002625 

Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới 

bất động sản 

Sở Xây dựng 

Khoản 2 Thông tư số 11/2015/TT-

BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây 

dựng, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ 

có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ và 

cấp lại chứng chỉ 

XII XII Sở Y tế 

81  1 1.003787 

Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh trong trường hợp đề nghị đề nghị thay 

đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế 

Sở Y tế 

Căn cứ Luật khám chữa bệnh số 

40/2009/QH12 ngày 23/11/2009; Nghị 

định số 109/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ Quy định 

cấp chứng chỉ hành nghề đối với 

người hành nghề và cấp giấy phép 

hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh; Nghị định số 

155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

quy định về điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Y tế. 

 

82  2 1.003547 

 Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô 

giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi 

hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở 

Y tế 

Sở Y tế 

83  3 1.002464 

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở 

Y tế 

 

Sở Y tế 

84  4 2.000984 
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ y 

tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 
Sở Y tế 

85  5 1.003644 . 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế 

Sở Y tế 

86  6 1.003824. 
Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ 
Sở Y tế 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5406
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3519
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TT 
Mã số TTHC 

trên CSDLQG 
Tên thủ tục hành chính 

Cơ quan thực 

hiện 

Văn bản QPPL  

quy định 

hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g 

Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh 

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

87  7 1.001641 
Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức 

khỏe lái xe thuộc thẩm quyền Sở Y tế 
Sở Y tế 

88  8 1.003580 

Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn 

sinh học cấp I, cấp II 

 

 

 

Sở Y tế 

- Nghị định 103/2016/NĐ-CP của 

Chính phủ ngày 01/7/2016 quy định 

về đảm bảo an toàn sinh học tại phòng 

xét nghiệm. 

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 

12/11/2018 của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số quy định liên quan 

đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y 

tế. 

89  9 1.002934 

Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một 

trong các trường hợp quy định tại các điểm c và d 

Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2018/TT-BYT 

 

Sở Y tế 

Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 

02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 

của Bộ Y tế quy định về thực hành tốt 

cơ sở bán lẻ thuốc 

90  10 1.004532 

Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là 

dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền 

chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền Sở Y tế 

((Áp dụng với cơ sở có sử dụng, kinh doanh thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, 

dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc 

trừ cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu) 

Sở Y tế 

- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 

08/5/2017. 

- Nghị định 155/2018/NĐ-CP  ngày 

12/11/2018. 

 

91  11 1.002399 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Sở Y tế - Khoản 2 Điều 37; Khoản 1, 2 Điều 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=4175
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6389
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3437
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TT 
Mã số TTHC 

trên CSDLQG 
Tên thủ tục hành chính 

Cơ quan thực 

hiện 

Văn bản QPPL  

quy định 

dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

38; Điều 39 Luật Dược số 

105/2016/QH13 ngày 06/4/2016 Luật 

Dược số 105/2016/QH13 ngày 

06/4/2016 

- Khoản 1; điểm c, d Khoản 2 Điều 32; 

Điều 33; Điều 49; Điều 50; Điều 51 

Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 

08/5/2017 của Chính phủ . 

XIII XIII Sở Khoa học và Công nghệ    

92  1  
Thủ tục Hỗ trợ tổ chức áp dụng tiêu chuẩn, công 

cụ, mô hình, phương pháp quản lý tiên tiến 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

 

Nghị quyết số  43/2022/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Bắc 

Giang Ban hành Quy định hỗ trợ áp 

dụng tiêu chuẩn, công cụ, mô hình, 

phương pháp quản lý tiên tiến, đạt giải 

thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng 

hóa công bố tiêu chuẩn cơ sở, công bố 

hợp chuẩn và áp dụng truy xuất nguồn 

gốc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai 

đoạn 2023-2030 

93  2  Thủ tục Hỗ trợ tổ chức đạt giải thưởng chất lượng 

94  3  Thủ tục Hỗ trợ tổ chức công bố tiêu chuẩn cơ sở 

95  4  Thủ tục Hỗ trợ tổ chức công bố hợp chuẩn 

96  5  
Thủ tục Hỗ trợ tổ chức áp dụng truy xuất nguồn 

gốc 

XIV XIV UBND huyện Lạng Giang   

A A Lĩnh vực Công Thương   

97  1 2.000633 
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nh m mục 

đích kinh doanh 
UBND cấp huyện 

Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 

14/9/2017; Nghị định số 17/2020/NĐ-

CP 05-02-2020 98  2 2.000620 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu UBND cấp huyện 

99  3 2.000181 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND cấp huyện Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

100  4 2.001283 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán 

lẻ LPG chai 
UBND cấp huyện 

Nghị định số 87/2017/NĐ-CP 

    B B Lĩnh vực hoạt động xây dựng   

101  5 
1.009994 

 

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công 

trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo 
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TT 
Mã số TTHC 

trên CSDLQG 
Tên thủ tục hành chính 

Cơ quan thực 

hiện 

Văn bản QPPL  

quy định 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn 

cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn 

cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và 

nhà ở riêng lẻ 

 

 

UBND huyện 

 

NĐ15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 

    C C Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư   

102  6 1.001612 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh  

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 

04/01/2021 

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16/3/2021 

103  7 1.001612 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh  

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 

04/01/2021 

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16/3/2021 

104  8 1.001570 
Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước 

thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh 
 

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 

04/01/2021 

Thông tư số 01/2021/NĐ-CP ngày 

16/3/2021 

105  9 1.001266 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh   

106  10 2.000575 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh   

    D D Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo   

107  11 1.004494 

 

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà 

trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu 

giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục 

UBND cấp huyện 

Thông tư số 52/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành điều lệ trường mầm non 

  UBND huyện Việt Yên   

108  1 2.001283 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán 

lẻ LPG chai 
UBND cấp huyện 

Nghị định số 87/2017/NĐ-CP 

109  2 2.001270 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng 

bán lẻ LPG chai 
UBND cấp huyện 

Nghị định số 87/2017/NĐ-CP 

110  3 2.001261 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa UBND cấp huyện Nghị định số 87/2017/NĐ-CP 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2286
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1762
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6337
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TT 
Mã số TTHC 

trên CSDLQG 
Tên thủ tục hành chính 

Cơ quan thực 

hiện 

Văn bản QPPL  

quy định 

hàng bán lẻ LPG chai 

111  4 2.001827 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm nông, lâm, thủy sản 

UBND cấp huyện 

- Luật 55/2010/QH12  

-Thông tư 38/2018/TTBNNPTNT; 

32/2022/TTBNNPTNT 

112  5 2.001823 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 

nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng 

tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn). 

UBND cấp huyện 

- Luật 55/2010/QH12  

- Thông tư 38/2018/TTBNNPTNT; 

32/2022/TTBNNPTNT 

  UBND huyện Tân Yên   

113  1 1.005092 Văn b ng, chứng chỉ  

Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT 

ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

114  2 1.008951 
Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân 
 

Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT 

ngày 28/02/2014 của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT 

115  3 1.005280 Đăng ký thành lập hợp tác xã  
Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT; 

Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT 

116  4 1.005277 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã  
Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT; 

Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT 

  UBND huyện Hiệp Hòa   

117  1 1.000894 Thủ tục đăng ký kết hôn UBND cấp xã 
 Nghị định 87/2020/NĐ-CP ngày 

28/7/2020 của Chính phủ 

118  2 2.001263 
 

Thủ tục đăng ký Nuôi con nuôi 
UBND cấp xã  

119  3 1.004873 Thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND cấp xã 

Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 

28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp 

120  4 
1.001193 

 
Đăng ký khai sinh UBND cấp xã 

Khoản 2, Điều 2, Chương I Thông 

tư số 04/2020/TT-BTP ngày 

28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Nghi-dinh-87-2020-ND-CP-quy-dinh-Co-so-du-lieu-ho-tich-dien-tu-dang-ky-ho-tich-truc-tuyen-449041.aspx
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=1774&qdcbid=18752&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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TT 
Mã số TTHC 

trên CSDLQG 
Tên thủ tục hành chính 

Cơ quan thực 

hiện 

Văn bản QPPL  

quy định 

121  5 2.000337 
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về 

thành tích đột xuất 
UBND cấp xã 

Điều 85 Luật Thi đua, khen thưởng 

năm 2003; Điều 55 Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ 

122  6 1.000954 Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm UBND cấp xã 

Nghị định số 122/2018/NĐ-CP 

ngày 17 tháng 9 năm 2018 của 

Chính phủ 

123  7 1003554 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai UBND cấp xã  

124  8 1.001776  

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội 

h ng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng 

hàng tháng 

UBND cấp xã 

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP  quy 

định chính sách trợ giúp xã hội đối với 

đối tượng bảo trợ xã hội 

  UBND huyện Yên Dũng   

   Nhóm TTHC tặng danh hiệu thi đua   

125  1 1.000843 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở UBND huyện - Luật 15/2003/QH11 - Thi đua, khen 

thưởng 

- Luật 47/2005/QH11 - Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, 

Khen thưởng 

- Luật 39/2013/QH13 

- Nghị định 91/2017/NĐ-CP 

126  2 2.000402 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND huyện 

127  3 2.000385 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến UBND huyện 

   
Nhóm TTHC tặng Gi y  hen c a Ch  t ch 

  N  huyện 
 

 

128  4 2.000414 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 

huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ 

chính trị 

UBND huyện 

- Luật 15/2003/QH11 - Thi đua, khen 

thưởng 

- Luật 47/2005/QH11 Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, 

Khen thưởng. 

- Luật 39/2013/QH13 

- Nghị định 91/2017/NĐ-CP 

129  5 2.000374 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 

huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề 
UBND huyện 

130  6 1.000804 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 

huyện về thành tích đột xuất 
UBND huyện 

131  7 2.000364 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 

huyện về khen thưởng đối ngoại 
UBND huyện 
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TT 
Mã số TTHC 

trên CSDLQG 
Tên thủ tục hành chính 

Cơ quan thực 

hiện 

Văn bản QPPL  

quy định 

132  8 2.000356 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 

huyện về khen thưởng cho gia đình 
UBND huyện 

133  9 2.000348 Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu  

Luật 45/2013/QH13;  

Nghị định 43/2014/NĐ-CP;  

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT; 

Nghị định 01/2017/NĐ-CP 

  UBND huyện Sơn Động   

134  1 900.24505 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội 
UBND huyện NĐ số 20/2021/NĐ-CP 

135  2 910.03 

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc 

thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động-

TB&XH 

UBND huyện NĐ số 20/2021/NĐ -CP 

136  3 2.001283 
 

Cấp GCN ĐĐK CH bán LPG chai 
 

UBND huyện 

NĐ87/2018/NĐ CP ngày 15/6/2018 

của CP về KD khí 

 

137  4 2.000.620 
 

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 

 

Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng 

NĐ 105/NĐ –CP ngày 14/9/2017 về 

KD rượu 

138  5 

 

 

1.009994 

 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình 

cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo 

 

UBND huyện  

NĐ15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 

139  6 

 

1.009995 

 

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với 

công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo. 

 

 

 

UBND huyện 

 

 

 

NĐ15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 

140  7 2.000554 

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc 

kết hôn của công dân VN đã được giải quyết tại cơ 

quan có thẩm quyền của nước ngoài 

UBND huyện 
Luật hộ tịch; Nghị định 123/2015/NĐ-

CP; thông tư 04/2020/TT-BTP 

141  8 2.000547 

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của 

công dân VN đã được giải quyết tại cơ quan có 

thẩm quyền của nước ngoài (Khai sinh; giám hộ; 

UBND huyện 
Luật hộ tịch; Nghị định 123/2015/NĐ-

CP; thông tư 04/2020/TT-BTP 
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TT 
Mã số TTHC 

trên CSDLQG 
Tên thủ tục hành chính 

Cơ quan thực 

hiện 

Văn bản QPPL  

quy định 

nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi 

con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) 

  UBND huyện Yên Thế   

142  1 1.005435  
Mua hóa đơn lẻ 

 
 Thông tư số 225/2009/TT- BTC; 

 
143  2 1.005.422 Quyết định thanh lý tài sản công  

144  3 1.000804 
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện về thành tích đột xuất 
Phòng Nội vụ 

Luật Thi đua, khen thưởng; ngày 

26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng ngày 16/11/2013; Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ 

145  4 2.002100 
Thủ tục Báo cáo về việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ, 

đại hội bất thường cấp huyện 
Phòng Nội vụ 

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 

21/4/2010;  

146  5  

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP 

đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

Phòng Y tế 

Luật số 55/2010/QH12 an toàn thực 

phẩm; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP 

ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính 

phủ; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP 

ngày 12/11/2018 của Chính phủ; 

  UBND thành phố Bắc Giang   

147  1 
2.001234 

 

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao 

đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu 

giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá 

nhân, cộng đồng dân cư 

UBND cấp huyện  

 

- Luật Đất đai năm 2013. 

-Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Đất đai. 

-Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số 

nghị định quy định chi tiết thi hành 

Luật Đất đai 

-Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số 

148  2 1.002214 Đăng ký đất đai lần đầu UBND cấp huyện  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7676
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=25495
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=4216
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3190
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TT 
Mã số TTHC 

trên CSDLQG 
Tên thủ tục hành chính 

Cơ quan thực 

hiện 

Văn bản QPPL  

quy định 

nghị định quy định chi tiết thi hành 

Luật Đất đai; 

 

149  3 
 

2.001690 
Thủ tục Công nhận Ban vận động thành lập Hội Phòng Nội vụ 

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP  ngày  

21  tháng 4  năm 2010 của Chinh phủ; 

150  4 1.009319 
Thủ tục thẩm định Thành lập đơn vị sự nghiệp 

công lập 
Phòng Nội vụ 

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 

07/10/2020 của Chính phủ Quy định 

về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn 

vị sự nghiệp công lập 

151  5 
 

1.009335 
Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính Phòng Nội vụ 

Nghị định số 158/2018/NĐ-CP của 

Chính phủ: Quy định về thành lập, tổ 

chức lại, giải thể tổ chức hành chính 
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